	




      Ngày nhận báo cáo: 

trước ngày 10 của tháng sau 
	BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, MUA BÁN NỘI ĐỊA
(Tháng ...... / 201....)
	Đơn vị nhận báo cáo: 

              Hepza


                                                                                                                           Mã số thuế của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp
…

Địa chỉ: ……………………………. Điện thoại: …………………  Email: ……………………. 
Ngành sản xuất kinh doanh: …………………………………………………………………………....
A/ Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa:


	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính của lượng
	Thực hiện tháng

báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
	Dự tính tháng

tiếp theo

	
	
	Lượng
	Giá trị (1000USD)
	Lượng
	Giá trị  (1000USD)
	Lượng
	Giá trị  (1000USD)

	I. Trị giá xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	

	1. Sản phẩm chính gồm:
…………………………..

…………………………..
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nước xuất khẩu chính gồm:
…………………………...

…………………………...
	
	
	
	
	
	
	

	II. Trị giá nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	

	1. Máy móc thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nguyên liệu SX
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: 
Nước nhập khẩu chính gồm:

………………………………..
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên liệu SX chính gồm:

………………………………..
	
	
	
	
	
	
	

	B/ Tình hình kinh doanh, mua bán nội địa:

	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính của lượng
	Thực hiện tháng

báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
	Dự tính tháng          tiếp theo

	
	
	Lượng
	Giá trị

(triệu đồng)
	Lượng
	Giá trị

(triệu đồng)
	Lượng        
	Giá trị

(triệu đồng)

	1. III. Hàng hóa tiêu thụ tại thị trường nội địa
	
	
	
	
	
	
	

	1. Bán tại thị trường Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	

	2. Bán nội khu chế xuất
(đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất)
	
	
	
	
	
	
	

	Sản phẩm tiêu thụ gồm: ……….
	
	
	
	
	
	
	

	IV.  Hàng hóa mua nội địa để phục vụ sản xuất
	
	
	
	
	
	
	

	1. Máy móc thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nguyên liệu sản xuất chính
	
	
	
	
	
	
	


C/ Những kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách XNK, thương mại dịch vụ:
…………………………………………………………………………………………………………………
	
	
	…, ngày…..tháng…..năm…..

	Người lập biểu
	Người kiểm tra biểu
	Giám đốc doanh nghiệp

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, đóng dấu, họ tên)


